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Ma trận 
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	VD cao

	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy dến thế kỉ X
	- Nhận biết được điều kiện tự nhiên, sự xuất hiện của con người ở vùng đất Hải Phòng thời nguyên thủy 
- Dấu  tích của cư dân thời Văn Lang- Âu Lạc và sự phát triển cộng đồng dân cư trên vùng đất Hải Phòng thời Bắc Thuộc
	Hiểu đời sống của người nguyên thuỷ đến thế kỉ thứ X.
	 Xác định đơn vị hành chính của Hải Phòng thời kì Bắcthuộc  , công cuộc khai hoang lấn biển, mở mang vùng đất cùng với quá trình đấu tranh chống phong kiến phương Bắc đô hộ .

	

	Số câu:
Số điểm
	3
1,5
	2
1
	2
1
	

	Chủ đề 2: Nữ Tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền
	- Nhận biết  được một số thông tin cơ bản về  cuộc đời và sự nghiệp của Nữ tướng Lê Chân và Đức vương Ngô Quyền.

	-  Hiểu được công lao của hai vị anh hùng đới với vùng đất và con người Hải Phòng.

	 
Đánh giá được bản thân trong việc thực hiện  trách nhiệm với quê hương
	Liên hệ bản thân góp phần xây dựng quê hương.


	Số câu:
Số điểm
	2
2,5
	2
2
	½
1
	½
1

	Tổng số câu
Tổng sốđiểm 
 Tỉ lệ
	5
4
40%
	4
3
30%
	2,5
2
20%
	0.5
1
10 %
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Họ và tên học sinh:………………………………….; Lớp:……………       
	Điểm
	Lời phê của giáo viên




 TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho sự xuất hiện dấu tích người nguyên thủy ở Hải Phòng?
A. Khí hậu thuận hòa, đồng bằng ven biển nhiều sông suối.	
B. Khí hậu khắc nghiệt.
C. Nhiều núi đá, cây cối thưa thớt.        	
D. Nước biển thấp, khí hậu khắc nghiệt.
2. Dấu tích người nguyên thủy Hải Phòng được tìm thấy chủ yếu ở đâu?
A. Đảo Cát Bà, 	B. Tràng Kênh- Thủy Nguyên.    C. Kiến Thụy    D. A và B 
3. Thời Văn Lang, Hải Phòng thuộc về bộ :
A. Giao Chỉ						      B. Cửu Chân
C. Dương Tuyền					      D. Chu Diên	
4. Dấu tích của cư dân Văn Lang trên vùng đất Hải Phòng được tìm thấy chủ yếu ở đâu?
A. Đồ Sơn, Cát Bà.							B. Thủy Nguyên, Núi Voi
C. Cát Bà , Núi Voi					           D. Kiến Thụy, Đồ Sơn.
5. Vào thời Bắc Thuộc( Từ năm 179 TCN đến năm 580), vùng dất Hải Phòng thuộc quận:
A. Cửu Chân  	B. Giao Chỉ 		C. Nhật Nam 	D. Quế Lâm
6. Nhân dân Hải Phòng đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa nào chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc? 
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng                                    B. Khởi Nghĩa Bãi Sậy
C. Khởi Nghĩa Hương Khê                                       D. Khởi Nghĩa  Ba Đình
7.  Vùng đất hải Phòng thời Văn Lang Âu Lạc có nền kinh tế chính là:
A. thủ công nghiệp và ngoại thương                  B. công nghiệp
C. thủ công nghiệp					D.Nghề nông trồng lúa nước 
8. Người đặt nền móng khai phá vùng đất nội thành Hải Phòng ngày nay?
A. Hai Bà Trưng.					C. Lê Chân
B. Ngô Quyền					D. Dương Đình Nghệ
9. Ngô Quyền đã đánh tan quân xâm lược nào trên sông Bạch Đằng?
A. Quân Nguyên Mông					B. Quân Nam Hán
C. Quân Tống 						D. Quân Lương
       10. Cách đánh giặc  của Ngô Quyền có gì đặc biệt ?
A. Đánh giặc trên đất liền	                                                    C. Cho quân mai phục trên núi
B. Tạo ra trận địa cọc ngầm dưới lòng sông Bạch Đằng      D. Đánh nhanh thắng nhanh 
II – TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm).Trình bày hiểu biết của em về một nhân vật lịch sử có công lao to lớn đối với dân tộc ta nói chung và Hải Phòng nói riêng?  ( Nữ tướng Lê Chân hoặc Đức vương Ngô Quyền)
      Câu 2 (2 điểm). Bản thân em đã và sẽ làm gì để góp phần giữ gìn và phát triển quê hương        mình?
[bookmark: _GoBack]Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Đáp án +Biểu điểm
I – TRẮC NGHIỆM: 5,0 điểm  (mỗi câu: 0,5 điểm )  HS hoàn thành 5 câu trở lên được đánh giá Đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/á
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	B



II- TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu
	Yêu cầu đạt được
	Điểm

	1
(3 đ)
	HS trình bày được những nét tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bà Lê Chân, những công lao to lớn của bà đối với vùng đất Hải Phòng.
Hoặc:
HS trình bày  được những nét tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đức vương Ngô Quyền và những đóng góp của nhân dân Hải Phòng trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

	3 đ

H/S đạt 1,5 điểm trở lên được đánh giá: Đạt

	2
(2 đ)
	·  Tự hào về quê hương HP.
· Tiếp tục học tập, tìm hiểu …
· Giữ gìn bảo bệ môi trường.
· Giới thiệu, quảng bá hình ảnh….
	2 đ/
H/S đạt 1,0 điểm trở lên được đánh giá: Đạt





	HS được đánh giá Đạt khi  :  - Trắc nghiệm đánh giá Đạt
                                                            -   Tự luận đánh giá Đạt



